
TT Tên cơ quan, đơn vị, địa phƣơng

Số lƣợng cán 

bộ,

 công chức, 

viên chức, 

NLĐ (ngƣời)

Kinh phí 

đóng 

góp/ngƣời/năm

(=1/2*1.490.000/

22=34.000 

đồng)

Biên chế 

thực tế đã 

nộp đến 

31/8/2023

 Đã nộp đến 

31/8/2023 

1 Trường THCS&PTTH Vạn Tường 99 3.366.000          98             3.332.000      

2 Trường PTTH Trần Kỳ Phong 97 3.298.000          94             3.188.000      

3 Trường PTTH Bình Sơn 95 3.230.000          92             3.120.000      

4 Trường PTTH Lê Quý Đôn 87 2.958.000          72             2.436.000      

5 Trường Tiểu học và THCS xã Bình Tân Phú 55 1.870.000          55             1.870.000      

6 Trường Tiểu học Bình Chánh 53 1.802.000          50             1.700.000      

7 Trường Tiểu học và THCS xã Bình Hòa 50 1.700.000          47             1.598.000      

8 Trường THCS Bình Chánh 47 1.598.000          46             1.575.000      

9 Trường Tiểu học và THCS xã Bình Chương 46 1.564.000          45             1.530.000      

10 Trường THCS Bình Châu 44 1.496.000          44             1.496.000      

11 Trường Tiểu học và THCS xã Bình An 44 1.496.000          43             1.462.000      

12 Trường Tiểu học và THCS xã Bình Phước 42 1.428.000          42             1.428.000      

13 Trường Mầm non 24/3 43 1.462.000          42             1.428.000      

14 Trường Tiểu học và THCS xã Bình Khương 41 1.394.000          41             1.394.000      

15 Trường Tiểu học Bình Đông 47 1.598.000          40             1.360.000      

16 Trường THCS Bình Thạnh 46 1.564.000          40             1.360.000      

17 Trường THCS Bình Hải 40 1.360.000          38             1.292.000      

18 Trường Tiểu học số 2 TT Châu Ổ 38 1.292.000          37             1.258.000      

19 Trường Tiểu học Bình Trung 40 1.360.000          36             1.224.000      

20 Trường THCS Thị trấn Châu Ổ 35 1.190.000          34             1.156.000      

21 Trường Tiểu học Bình Trị 36 1.224.000          33             1.122.000      

22 Trường Mầm non Bình Thạnh 34 1.156.000          33             1.122.000      

23 Trường THCS Bình Minh 35 1.190.000          33             1.122.000      

24 Trường Tiểu học số 2 Bình Thạnh 36 1.224.000          32             1.088.000      

25 Trường Tiểu học số 1 TT Châu Ổ 33 1.122.000          32             1.088.000      

26 Trường Tiểu học Bình Dương 29 986.000             31             1.066.000      

27 Trường Tiểu học Bình Long 32 1.088.000          31             1.054.000      

28 Trường Tiểu học Bình Thuận 34 1.156.000          31             1.054.000      

29 Trường Tiểu học Bình Hiệp 31 1.054.000          31             1.054.000      

30 Trường Tiểu học số 1 Bình Châu 31 1.054.000          30             1.020.000      
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31 Trường THCS Bình Nguyên 31 1.054.000          30             1.020.000      

32 Trường THCS Bình Dương 30 1.020.000          30             1.020.000      

33 Trường Tiểu học Bình Mỹ 29 986.000             29             994.700         

34 Trường Tiểu học số 2 Bình Châu 31 1.054.000          29             986.000         

35 Trường THCS Nguyễn Tự Tân 30 1.020.000          29             986.000         

36 Trường THCS Bình Mỹ 29 986.000             29             984.000         

37 Trường THCS Bình Long 29 986.000             28             952.000         

38 Trường THCS Bình Trị 31 1.054.000          28             952.000         

39 Trường THCS Bình Thuận 33 1.122.000          28             952.000         

40 Trường mẫu giáo Bình Châu 27 918.000             27             918.000         

41 Trường mẫu giáo Sao Mai 31 1.054.000          27             918.000         

42 Trường mẫu giáo Bình Trị 27 918.000             27             918.000         

43 Trường THCS Bình Thanh 27 918.000             27             918.000         

44 Trường Tiểu học Bình Thanh 28 952.000             26             884.000         

45 Trường Tiểu học số 1 Bình Thạnh 32 1.088.000          26             884.000         

46 Trường Tiểu học số 2 Bình Hải 31 1.054.000          26             884.000         

47 Trường mẫu giáo Bình Trung 25 850.000             25             850.000         

48 Trường Tiểu học số 1 Bình Nguyên 26 884.000             25             850.000         

49 Trường THCS Bình Hiệp 26 884.000             25             850.000         

50 Trường Mầm non  Bình Tân Phú 26 884.000             25             850.000         

51 Trường Tiểu học số 2 Bình Nguyên 24 816.000             24             816.000         

52 Trường mẫu giáo Bình Thanh 23 782.000             23             782.000         

53 Trường Mầm Non Bình Hiệp 23 782.000             23             782.000         

54 Trường mẫu giáo Bình Mỹ 23 782.000             23             782.000         

55 Trường Tiểu học số 1 Bình Hải 29 986.000             23             782.000         

56 Trường mẫu giáo Bình Hải 25 850.000             21             714.000         

57 Trường Mầm non 18/3 26 884.000             21             714.000         

58 Trường Mầm Non Bình Phước 23 782.000             21             714.000         

59 Trường Tiểu học số 1 Bình Minh 22 748.000             20             680.000         

60 Trường Mầm Non Bình Đông 23 782.000             19             646.000         

61 Trường Mầm non Bình Hòa 22 748.000             19             646.000         

62 Trường Mầm Non Bình Dương 22 748.000             18             612.000         

63 Trường Mầm non Bình Chương 20 680.000             17             578.000         

64 Trường Mầm non Bình Nguyên 21 714.000             17             578.000         

65 Trường mẫu giáo Bình Minh 18 612.000             16             544.000         

66 Trường Tiểu học số 2 Bình Minh 19 646.000             16             544.000         

67 Trường mẫu giáo Bình Long 13 442.000             13             442.000         

68 Trường mẫu giáo Bình An 13 442.000             13             442.000         

69 Trường mẫu giáo Bình Khương 14 476.000             -           

70 Trường THCS Bình Trung 35 1.190.000          -           

71 Trường THCS Bình Đông 37 1.258.000          -           

2.474              84.116.000          2.246         76.365.700      Tổng số đã nộp: 68 trường; Chưa nộp: 03 trường
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